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QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g 

 tr  g  ĩ   v c: Môi trườ g, Đất đai t u c    m vi c ức  ă g  

quả   ý của Sở Tài  guyê  và Môi trườ g 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

C   cứ Luật Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ        19 t     6     

  15; Luật sửa đổi  bổ su    ột số điều của Luật Tổ c ức C í   p ủ v  Luật 

Tổ c ức c í   qu ề  đ a p ươ           t     11       19;  

C   cứ N    đ    số 6    1  N -C        8 t     6       1  của 

C í   p ủ về  i   s  t t ủ t c      c í  ; N    đ    số 9    17 N -CP ngày 

 7 t     8       17 của C í   p ủ sửa đổi  bổ su    ột số điều của c c      

đ    liê  qua  đế   i   s  t t ủ t c      c í  ;  

C   cứ T     tư số      17 TT-V C        1 t     1        17 của 

 ộ trưở    C ủ   iệ  V   p ò   C í   p ủ  ướ   dẫ     iệp v  về  i   

s  t t ủ t c      c í  ; 

C   cứ Qu ết đ    số  8      Q -U N        1 t                của 

   ba       d   t    ba       Qu  c ế l   việc của    ba       d   t         

       iệ   ỳ    1 - 2026; 

C   cứ Qu ết đ    số       1 Q -U N        9 t               1 của 

   ba       d   t    ba       Qu  c ế   ạt độ    i   s  t t ủ t c      c í   

trê  đ a b   t   ; 

C   cứ Qu ết đ    số 669 Q -U N        7 t                của C   

t c     ba        t    về việc t     qua   ươ      đơ   iả   óa t ủ t c      

c í   tr    lĩ   vực:  ất đai  M i trườ   t uộc p ạ  vi c ức      quả  lý của 

Sở T i   u ê  v  M i trườ  ;  

T e  đề      của Gi   đốc Sở T i   u ê  v  M i trườ   tại Tờ tr    số         

323/TTr-STNMT ngày 04 tháng 4        3. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo  uyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Môi trường,  ất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của  ở Tài nguyên và Môi trường đã được phê duyệt phương án đơn giản 

hóa (rút ngắn thời gian giải quyết) theo  uyết định s  669   -UBND ngày 07 

tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Điều 2.  uyết định này sửa đổi, bổ sung  uyết định s  629   -UBND 

ngày 28 tháng 2 năm 2022;   uyết định s  2819   -UBND ngày 30 tháng 8 năm 

2022 và  uyết định s  3509   -UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Công b  Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi 

trường,  ất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của  ở Tài nguyên và Môi 

trường 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c  ở Tài nguyên 

và Môi trường, Giám đ c Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành  uyết định này kể từ ngày ký ban hành. . 

 
Nơi nhận:     
- Như  iều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Tỉnh ủy, TT H ND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

-  ở Tài chính; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Bình  ịnh; 

- L VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, K4, KSTT 
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, ĐẤT ĐAI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Qu ết đ    số:          /Q -UBND ngày       t              2023 của C ủ t c  U N  t   ) 

 
 

 

STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

I. Lĩ   v c Môi trườ g 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 87/QĐ-BTNMT  gày 14/01/2022 của B  trưở g B  Tài  guyê  và Môi trườ g 

1 

Thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

(cấp tỉnh) 

 

1.010733.000.00.00.H08 

- Thời hạn kiểm 

tra, trả lời về tính 

đầy đủ, hợp lệ của 

hồ sơ: không quy 

định.  

- Thời hạn thẩm 

định báo cáo đánh 

giá tác động môi 

trường: T i đa là 

20 (hai mươi) 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ đ i 

với trường hợp 

thẩm định báo 

cáo đánh giá tác 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Nhơn . 

Không 

Một 

phần 

(Nộp 

hồ sơ 

và trả 

kết 

quả 

tr c 

tuyế ; 
Thanh 

toán 

trực 

tuyến) 

 ửa đổi 

mức độ 

dịch vụ 

công trực 

tuyến, quy 

trình thực 

hiện, thời 

hạn giải 

quyết 

TTHC  

1.Phí Thẩm 

định Báo 

cáo đánh giá 

tác động 

môi trường 

theo quy 

định tại 

 iều 4 của 

 uyết định 

s  

76 2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021   

2. Thời 

- Luật Bảo vệ 

môi trường s  

72/2020/QH14 

ngày 17 tháng 

11 năm 2020; 

- Nghị định s  

08 2022 N -CP 

ngày 10/01/2022  

của Chính phủ; 

- Thông tư s  

02/2022/TT-

BTNMT ngày 

10 01 2022 của 

Bộ Tài nguyên 

và Môi Trường 

Cấp 

tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

động môi trường 

của các dự án đầu 

tư nhóm II quy 

định tại các điểm 

c, d, đ và e khoản 

4  iều 28 của 

Luật Bảo vệ môi 

trường thuộc 

thẩm quyền thẩm 

định của UBND 

tỉnh (quy định tại 

khoản 3  iều 35 

của Luật Bảo vệ 

môi trường). 

 - Thời điểm 

thông báo kết 

quả: trong thời 

hạn thẩm định.  

- Thời hạn phê 

duyệt báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trường: t i đa 

15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày 

điểm thực 

hiện nghĩa 

vụ thanh 

toán: Trong 

quá trình 

giải quyết 

hồ sơ theo 

quy định tại 

khoản 3, 

 iều 13 

Thông tư s  

02/2022/TT-

BTNMT. 

-  uyết định s  

721   -UBND 

ngày 08/3/2022 

của UBND tỉnh 

Bình  ịnh. 

-  uyết định s  

76 2021   -

UBND ngày 

14 12 2021 của 

UBND tỉnh. 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ. 

Thời gian tổ 

chức, cá nhân 

chỉnh sửa, bổ 

sung hồ sơ không 

tính vào thời gian 

giải quyết thủ tục 

hành chính của cơ 

quan cấp phép. 

II. Lĩ   v c Đất đai 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 2555/QĐ-BTNMT  gày 20/10/2017 của B  trưở g B  Tài  guyê  và Môi trườ g 

2 

Giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đ i với dự án 

phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét 

duyệt hoặc phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư mà 

người xin giao đất, thuê 

đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam 

Trường hợp nhận 

hồ sơ chưa đầy 

đủ, chưa hợp lệ 

thì trong thời gian 

không quá 03 

ngày làm việc, cơ 

quan tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ phải 

thông báo và 

hướng dẫn người 

nộp hồ sơ bổ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Không 

Một 

phần 

(Thanh 

toán 

trực 

tuyến) 

Trình tự 

thực hiện, 

thời hạn 

giải quyết 

TTHC  

1. Phí thẩm 

định hồ sơ 

cấp Giấy 

chứng nhận 

(nếu có):  

theo quy 

định tại 

 iều 5  uy 

định ban 

hành kèm 

theo  uyết 

- Luật  ất đai 

năm 2013; 

- Nghị định s  

43 2014 N -CP 

ngày 15/5/2014 

của Chính phủ; 

- Nghị định s  

01 2017 N -CP 

ngày 06/01/2017 

của Chính phủ; 

Cấp 

tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có v n đầu 

tư nước ngoài, tổ chức 

nước ngoài có chức năng 

ngoại giao. (  i với 

trường hợp giao đất, cho 

thuê đất để thực dự án vì 

mục đích qu c phòng an 

ninh; phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích qu c gia, 

công cộng thì nộp hồ sơ 

xin giao đất, thuê đất 

trong thời gian thực hiện 

phương án bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư đã được 

phê duyệt mà không phải 

chờ đến khi hoàn thành 

việc giải phóng mặt 

bằng.) 

1.002253.000.00.00.H08 

 

sung, hoàn chỉnh 

hồ sơ theo quy 

định.  

- Thời hạn giải 

quyết: Không quá 

16 ngày (không 

kể thời gian giải 

phóng mặt bằng; 

không kể thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài chính 

của người sử 

dụng đất). Thời 

gian này không 

tính thời gian các 

ngày nghỉ, ngày 

lễ theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài chính 

của người sử 

Nhơn . định s  

76/2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh  

2. Lệ phí 

cấp Giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với đất 

(nếu có):   

Theo quy 

định tại 

 iều 19 

 uy định 

ban hành 

- Nghị định s  

148 2020 N -

CP ngày 

18/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư 

24/2014/TT-

BTNMT ngày 

19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

33/2017/TT-

BTNMT ngày 

29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

76/2021   -

UBND ngày 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

dụng đất; không 

tính thời gian xem 

xét xử lý đ i với 

trường hợp sử 

dụng đất có vi 

phạm pháp luật, 

thời gian trưng 

cầu giám định. 

  i với các xã 

miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn thì 

thời gian thực 

hiện được tăng 

thêm 10 ngày; trừ 

thủ tục hòa giải 

tranh chấp đất 

đai. 

kèm theo 

 uyết định 

s  

76/2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh  

 (Thời điểm 

thực hiện 

nghĩa vụ 

thanh toán: 

Tại thời 

điểm nhận 

kết quả giải  

quyết) 

14/12/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình  ịnh. 

 

 

3 

Giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đ i với dự án 

Trường hợp nhận 

hồ sơ chưa đầy 

đủ, chưa hợp lệ 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

Không 

Một 

phần 

(Thanh 

toán 

Trình tự 

thực hiện, 

thời hạn 

1. Phí thẩm 

định hồ sơ 

cấp Giấy 

- Luật  ất đai 

năm 2013; 

- Nghị định s  

Cấp 

tỉnh 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

không phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

xét duyệt; dự án không 

phải cấp giấy chứng nhận 

đầu tư; trường hợp không 

phải lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình mà người 

xin giao đất, thuê đất là tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có v n đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại 

giao (  i với trường hợp 

giao đất, cho thuê đất để 

thực dự án vì mục đích 

qu c phòng an ninh; phát 

triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích qu c gia, công cộng 

thì nộp hồ sơ xin giao đất, 

thuê đất trong thời gian 

thực hiện phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

thì trong thời gian 

không quá 03 

ngày làm việc, cơ 

quan tiếp nhận, 

xử lý hồ sơ phải 

thông báo và 

hướng dẫn người 

nộp hồ sơ bổ 

sung, hoàn chỉnh 

hồ sơ theo quy 

định. 

 - Thời hạn giải 

quyết: Không quá 

16 ngày (không 

kể thời gian giải 

phóng mặt bằng; 

không kể thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài chính 

của người sử 

dụng đất). Thời 

gian này không 

tính thời gian các 

ngày nghỉ, ngày 

chính 

công, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trưng, 

thành 

ph   uy 

Nhơn . 

trực 

tuyến) 

giải quyết 

TTHC 

chứng nhận 

(nếu có):  

theo quy 

định tại 

 iều 5  uy 

định ban 

hành kèm 

theo  uyết 

định s  

76/2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh  

2. Lệ phí 

cấp Giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

43 2014 N -CP 

ngày 15/5/2014 

của Chính phủ; 

- Nghị định s  

01 2017 N -CP 

ngày 06/01/2017 

của Chính phủ; 

- Nghị định s  

148 2020 N -

CP ngày 

18/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư 

24/2014/TT-

BTNMT ngày 

19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

33/2017/TT-

BTNMT ngày 



7 

 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

cư đã được phê duyệt mà 

không phải chờ đến khi 

hoàn thành việc giải 

phóng mặt bằng) 

 

1.002040.000.00.00.H08 

lễ theo quy định 

của pháp luật; 

không tính thời 

gian tiếp nhận hồ 

sơ tại xã, thời 

gian thực hiện 

nghĩa vụ tài chính 

của người sử 

dụng đất; không 

tính thời gian xem 

xét xử lý đ i với 

trường hợp sử 

dụng đất có vi 

phạm pháp luật, 

thời gian trưng 

cầu giám định. 

  i với các xã 

miền núi, hải đảo, 

vùng sâu, vùng 

xa, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn thì 

thời gian thực 

hiện được tăng 

khác gắn 

liền với đất 

(nếu có):   

Theo quy 

định tại 

 iều 19 

 uy định 

ban hành 

kèm theo 

 uyết định 

s  

76/2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh  

 (Thời điểm 

thực hiện 

nghĩa vụ 

thanh toán: 

Tại thời 

điểm nhận 

29/9/2017 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

76/2021   -

UBND ngày 

14/12/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình  ịnh. 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

thêm 10 ngày; trừ 

thủ tục hòa giải 

tranh chấp đất 

đai. 

kết quả giải  

quyết) 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của B  trưở g B  Tài  guyê  và Môi trườ g 

4 

 ăng ký biến động về sử 

dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp 

Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa 

chỉ); giảm diện tích thửa 

đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền 

sử dụng đất; thay đổi về 

nghĩa vụ tài chính; thay 

đổi về tài sản gắn liền với 

đất so với nội dung đã 

đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận (Cấp tỉnh - trường 

hợp đã thành lập VP đăng 

ký đất đai) 

-   i với trường 

hợp  ăng ký biến 

động về sử dụng 

đất, tài sản gắn 

liền với đất do 

thay đổi thông tin 

của hộ gia đình, 

cá nhân được cấp 

Giấy chứng nhận 

từ chứng minh 

nhân dân thành 

căn cước công 

dân: Không quá 

05 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ.  

-   i với các 

trường hợp còn 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công, 

địa chỉ: 

127 Hai 

Bà 

Trưng,th

ành ph  

Quy 

Nhơn  

- Bộ 

phận 

một cửa 

UBND 

các 

Không 

Một 

phần 

(Thanh 

toán 

trực 

tuyến) 

 ửa đổi 

quy trình 

thực hiện, 

thời hạn 

giải quyết 

TTHC 

1. Phí thẩm 

định hồ sơ 

cấp Giấy 

chứng nhận 

(nếu có): 

Theo quy 

định tại 

 iều 5  uy 

định ban 

hành kèm 

theo  uyết 

định s  

76/2021/  

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

của UBND 

tỉnh Bình 

- Luật  ất đai 

năm 2013; 

- Nghị định s  

43 2014 N -CP 

ngày 15/5/2014 

của Chính phủ; 

- Nghị định s  

01 2017 N -CP 

ngày 06/01/2017 

của Chính phủ; 

- Nghị định s  

148 2020 N -

CP ngày 

18/12/2020 của 

Chính phủ; 

- Thông tư 

Không 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

1.004227.000.00.00.H08 lại: Thời hạn giải 

quyết: Do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quy định nhưng 

không quá 10 

ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

hợp lệ. Thời gian 

này không tính 

thời gian các ngày 

nghỉ, ngày lễ theo 

quy định của 

pháp luật; không 

tính thời gian tiếp 

nhận hồ sơ tại xã, 

thời gian thực 

hiện nghĩa vụ tài 

chính của người 

sử dụng đất; 

không tính thời 

gian xem xét xử 

lý đ i với trường 

hợp sử dụng đất 

có vi phạm pháp 

huyện, 

thị xã, 

thành 

ph  (đ i 

với Hộ 

gia đình, 

cá nhân) 

-  ịa 

điểm 

theo nhu 

cầu đ i 

với 

những 

địa 

phương 

mà ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh đã 

ban 

hành 

quy chế 

tiếp 

 ịnh. 

2. Lệ phí 

cấp Giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất, 

quyền sở 

hữu nhà ở 

và tài sản 

khác gắn 

liền với đất 

(nếu có):   

Theo quy 

định tại 

 iều 19 

 uy định 

ban hành 

kèm theo 

 uyết định 

s  

76 2021   

-UBND 

ngày 

14/12/2021 

24/2014/TT-

BTNMT ngày 

19/5/2014 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

33/2017/TT-

BTNMT ngày 

29 9 2017 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

- Thông tư s  

09/2021/TT-

BTNMT ngày 

30/6/2021 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường; 

-  uyết định s  

76 2021   -

UBND ngày 



10 

 

 

 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

luật, thời gian 

trưng cầu giám 

định.   i với các 

xã miền núi, hải 

đảo, vùng sâu, 

vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn, 

vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn 

thì thời gian thực 

hiện được tăng 

thêm 10 ngày. 

Kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính phải 

trả cho người sử 

dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn 

liền với đất trong 

thời hạn không 

quá 03 ngày làm 

việc kể từ ngày có 

nhận, 

luân 

chuyển 

hồ sơ, 

giải 

quyết và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

thủ tục 

theo nhu 

cầu về 

địa điểm 

của UBND 

tỉnh Bình 

 ịnh.  

(T ời đi   

t ực  iệ  

   ĩa v  

thanh toán: 

trong quá 

tr     iải 

qu ết 

TTHC) 

14/12/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình  ịnh.  

-  uyết định s  

05 2019   -

UBND ngày 

14 02 2019 của 

UBND tỉnh 

Bình  ịnh; 

-  uyết định s  

18 2021   -

UBND ngày 

26/5/2021 của 

UBND tỉnh 

Bình  ịnh. 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

kết quả giải 

quyết.   i với 

những địa phương 

mà Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh đã 

ban hành quy chế 

tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ, giải 

quyết và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục theo nhu cầu 

về thời gian thì 

thời gian giải 

quyết thủ tục 

được thực hiện 

theo thỏa thuận 

giữa người có nhu 

cầu và Văn phòng 

đăng ký đất đai, 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai nhưng 

không quá thời 

gian thực hiện thủ 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     giải 

quyết 

Địa 

điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

 

N i du g 

sửa đổi, 

bổ su g 

P í,  ệ   í 

( ếu có) 
Că  cứ   á   ý 

TTHC 

liên 

thông 

Mã số TTHC 

tục do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

quy định. 

Tổ g c  g: 04 TTHC         
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